KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG  12 LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI
Tên GV : Nguyễn Thị Thu Thủy
  Trần Thị Tươi
	Hoạt động
	Tuần 1
( Từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2019 
	Tuần 2
( Từ ngày 9/12đến ngày 13/12/ 2019)
	Tuần 3
( Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019)
	Tuần 4
( Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/ 2019)
	Mục tiêu

	Chủ đề - SK
	Gia cầm 
	Động vật sống dưới nước

	Vòng đời của bướm
	Bé vui đón Noel
	

	Đón trẻ
Trò truyện







	- Trò chuyện  xem băng hình về những con vật nuôi trong gia đình ( Tên gọi, đặc điểm hình dáng bên ngoài, tác dụng, tiếng kêu, thức ăn…..). Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ.
-  Trò chuyện về những con vật sống dưới nước: ( tên gọi, đặc điểm, màu sắc, thức ăn, ích lợi và các thức ăn của chúng….)  Cô nêu giáo dục: Trẻ biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi bảo vệ môi trường sống của chúng không vứt rác xuống ao,hồ..
- Trò chuyện xem băng hình về vòng đời của bướm ( Ích lợi của bướm đối với con người và đối với cây cối, ..)
1. - Trò chuyện với trẻ về ngày ngày Tết Noel, các nhân vật thường xuất hiện trong các ngày đó( Công chúa tuyết, ông già Noel, con tuần lộc, quà, ống khói, Noel thường có vào ngày nào? Vào các ngày đó ông già Noel Thường làm gì cho các e nhỏ….
	40, 77, 78














	Thể dục sang









	Thể dục sáng
- Tập với nơ (thứ 2,4,6), tập với vòng  (thứ 3,5,7) trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:
+ Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang dãn hàng tập bài thể dục sáng
- Tập bài tập phát triển chung:
+ Hô Hấp: Máy bay bay
+ Tay : Hai tay đưa ngang gập tay sau gáy                                              
+ Bụng : Cúi người về phía trước                                        
+ Chân : Bước một chân ra trước khuỵu gối                                                                                              
+ Bật : Bật tách chân khép chân                                           
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập
	

	Hoạt động học















	T2
	PT vận động
Bật chụm liên tục vào 5 ô
	Âm nhạc
NDTT: dạy hát đuổi: Cá
 Vàng bơi
NDKH: NH: Gà trống thổi  kèn
	PT vận động
Bò thấp chui qua cổng ( Ống dài 1,2 m x 06m)
	Âm nhạc
NDTT:  DH: Bé vui Noel
TC: Xướng âm theo đàn.
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	T3
	LQVT
Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 4
	LQVT
Sắp xếp quy tắc 3 đối tượng.
	LQVT
Tách gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4
	LQVT
So sánh độ lớn của 3 đối tượng.
	

	
	T4
	Tạo hình
Cắt dán con gà
( Mẫu)
	Tạo hình
Tô nét tô màu con cá
( Đềv tài)

	Tạo hình
Vẽ côn trùng
( Đề tài)
	Tạo hình
Gấp cây thông
( Mẫu)
	

	
	T5
	Khám phá
Gia cầm
	Khám phá
Động vật sống dưới nước
	Khám phá
Vòng đời của bướm
	Khám phá
Bé vui đón tết Noel
	

	
	T6
	Văn học
Thơ : Ong và bướm
(Đa số trẻ chưa biết)

	PT vận động
Chuyền bóng qua đầu
	Văn học
Truyện : Sóc nhỏ đón Noel
(Đa số trẻ chưa biết)
	PT vận động
Bật sâu 30 – 35 cm.
	

	HĐNT
	-  Quan sát tranh: Con gà, con ngan, con ngỗng.
- Thứ ba : Cho trẻ hoạt động tại phòng kidsmart
- Thứ tư : Cho trẻ hoạt động khu trải nghiệm.
- TCVĐ : Chó sói sấu tính, gà gáy vịt kêu, bắt chước tiếng kêu của các con vật.
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn, lá, chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với cát, nước)
	- QS: Con cá chuối, con cá chép, con tôm – con cua.
 - Thứ ba : Cho trẻ hoạt động tại phòng kidsmart
- Thứ tư : Cho trẻ hoạt động khu trải nghiệm.
- TC VĐ: Thi xem ai nhanh, nghêu sò ốc hến, thà đỉa ba ba.
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn, lá, chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với cát, nước) 
	- QS tranh:  Con chuồn chuồn, con bướm, con ong.
- Thứ ba : Cho trẻ hoạt động tại phòng kidsmart- - Thứ tư : Cho trẻ hoạt động khu trải nghiệm.
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à, mèo và chim sẻ, ghép tranh.       
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường, Chơi với cát,nước
	- QS tranh: Công chúa tuyết, Ông già noel, Con tuần lộc.
- Thứ ba : Cho trẻ hoạt động tại phòng kidsmart 
-Thứ tư : Cho trẻ hoạt động khu trải nghiệm.
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh, chọn đồ dùng phù hợp cho từng người, ai đoán giỏi.                         - Chơi tự chọn: Chơi với phấn, vòng, cát, sỏi….
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	- Thứ 5 hàng tuần : Giao lưu các TCVĐ với các lớp trong khối 
[bookmark: _GoBack]- Thứ 6 hàng tuần: Tham gia  chăm sóc vườn hoa của trường, sắp xếp lau dọn đồ chơi ở góc phát triển vận động của  nhà trường.
	

	Hoạt động chơi góc










	* Góc trọng tâm:  Góc xây dưng: Xây dựng trang trại nuôi gia súc, gia cầm ( T1), góc sách truyện: Làm sách về các con vật sống dưới nước ( T2), góc tạo hình: Làm trang phục cho công chúa tuyết, ông già Noel…( T3),  góc sách truyện làm sách về các loại côn trùng ( T4)
- MĐ-YC: Trẻ biết được các con gia súc, gia cầm, con vật sống dưới nước, con côn trùng như: Tên gọi, đặc điểm, nơi sống, ích lợi...Biết sưu tầm, cắt dán con vật, biết tận dụng các nguyên vật liệu tự tạo làm ra trang phục. Biết làm một số món ăn đơn giản...
+ Chuẩn bị: Các con vật tự tạo, gạch, hoa, cây, họa báo, kéo, hồ dán, giấy, giấy gói hoa, giấy nhăn, duy băng, bánh mỳ, ba tê,xúc xích, các nhân gói nem, lá nem, nước mắm, đường, dấm để trẻ pha nước chấm. Các loại khay, đĩa khác nhau…
+ Tiến hành: Cô trò chuyện với trẻ về góc chơi và hướng dẫn trẻ chơi
- Góc xây dựng: Xây trang trại nuôi các con vật
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ. Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè, thể hiện cmr xúc của mình khi nhập vai.  
- Góc âm nhạc: Hát biểu diễn các bài hát về những con vật , về Tết Noel…
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhổ cỏ… 
- Góc khám phá: Sử dụng một số dụng cụ đế làm thí nghiệm
- Góc học tập: Nối thực phẩm và lợi ích mà các con vật cung cấp cho đúng, nhận biết các động vật, sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 đối tượng. 
- Góc sách:  Xem tranh ảnh về các con gia súc, gia cầm, kể theo tranh, xem sách...Vẽ, cắt xé dán những con thú em yêu. Làm rối truyện
- Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài hát về các con vật em yêu. Nặn và làm tranh về các con vật
- Góc bé tự phục vụ: Dạy trẻ kỹ năng gấp khăn, buộc thắt nơ, ...
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi 
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Biết cất gối đúng nơi quy định.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn:như mời cô, mời bạn. 
- Biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong ăn uống. Nhận ra được các kí hiệu thông thường: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm 
- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ. 
- Nhận biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá... có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có
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	HĐ chiều
	* Truyện: Cáo thỏ và gà trống
* Rèn vệ sinh: Rèn kỹ năng lau bàn  
* Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi như: Dạy trẻ gấp con trâu bằng lá cây 
* Làm thí nghiệm: Vật tan không tan trong nước.
 * Lao động vệ sinh các giá góc.
- Nêu gương bé ngoan.
	* Âm nhạc: Dạy hát: Gọi Bướm
TC: Xướng âm theo đàn
 * Rèn vệ sinh: Tiếp tục rèn kỹ năng lau bàn
* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi trên máy vi tính,  chơi góc toán, làm đồ dùng đồ chơi góc văn học
* Chơi theo ý thích  
 * Lao động vệ sinh góc chơi ở lớp.
-  Nêu gương bé ngoan.
	* Truyện: Cá diếc con
* Hướng dẫn trẻ làm  đồ dùng đồ chơi như: Con bướm từ vỏ lọ keo, con ong từ xốp, đĩa giấy….
* Chơi theo ý thích        * Đọc thơ và các bài vè về động vật                    * Lao động vệ sinh ban công lớp học 
- Nêu  gương bé ngoan.

	* Âm nhạc: VĐMH: Kìa con bướm vàng.
Nghe hát: Cây trúc xinh 
*Làm lá cây thông, bông tuyết, hộp quà, kẹo….để trang trí.                                   * Chơi theo ý thích        * Biểu diễn văn nghệ vui tết noel                      *Lao động vệ sinh phòng kidmart
-  Nêu gương bé ngoan.
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
	








